	          PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 – 2021

	     TRƯỜNG PTDTBT-TH&THCS TRÀ VINH
	MÔN: SINH HỌC 7


                                                                                                                                   Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
	          Cấp độ

Chủ  đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp thấp
	Cấp cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Lớp lưỡng cư.
	Nắm được cấu tạo hệ hô hấp và giác quan của ếch.
	Hiểu được cấu tạo hệ tuần hoàn của ếch.
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1 
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	
	0,33
	
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	3,3
	
	
	
	
	
	10

	Lớp bò sát.
	Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. Cấu tạo tim của thằn lằn. Phân chia các bộ của lớp bò sát.
	
	
	
	

	Số câu
	2 
	1
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	10
	
	
	
	
	
	
	16,7

	Lớp chim.
	Nắm được thân nhiệt của chim bồ câu.
	Hiểu được cấu tạo hệ tuần hoàn của chim bồ câu.
	
	
	

	Số câu
	1 
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	
	
	0,67

	Tỉ lệ %
	3,3
	
	3,3
	
	
	
	
	
	6,7

	Lớp thú.
	Nắm được sự tiến hóa của các bộ thuộc lớp thú. Cấu tạo ngoài của thỏ.
Biết được một số đại diện lớp thú.
	Lấy được ví dụ minh họa về vai trò của thú. Thân nhiệt của thú.
	Liên hệ thực tế bản thân trong việc bảo vệ các loài động vật.
	
	

	Số câu
	3 
	
	1
	1/2 
	
	1/2
	
	
	5

	Số điểm
	1,0
	
	0,33
	2,0
	
	1,0
	
	
	4,33

	Tỉ lệ %
	10
	
	3,3
	20
	
	10
	
	
	43,3

	Sự tiến hóa của động vật.
	Nắm được quan hệ họ hàng của  các loài động vật.
	
	
	
	

	Số câu
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,33
	
	
	
	
	
	
	
	0,33

	Tỉ lệ %
	3,3
	
	
	
	
	
	
	
	3,3

	Động vật và đời sống con người.
	Biết các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Biết đặc điểm sinh sản của thú.
Biết được sự đa dạng sinh học ở các môi trường khác nhau.
	
	
	Giải thích được số lượng loài động vật  ở các môi trường khác nhau.
	

	Số câu
	3 
	
	
	
	
	
	
	1 
	4

	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	2,0

	Tỉ lệ %
	10
	
	
	
	
	
	
	10
	20

	Tổng số câu
	13
	4
	1
	1
	18

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	1,0
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	50
	30
	10
	10
	100


BẢNG ĐẶC TẢ MÔN SINH HỌC 7 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020 - 2021
	          Cấp độ

Chủ  đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp thấp
	Cấp cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Lớp lưỡng cư.
	Nắm được cấu tạo hệ hô hấp và giác quan của ếch.
	Hiểu được cấu tạo hệ tuần hoàn của ếch.
	
	
	

	Số câu
	2 câu

(15,13)
	
	1 câu

(8)
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	
	0,33
	
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	3,3
	
	
	
	
	
	10

	Lớp bò sát.
	Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. Cấu tạo tim của thằn lằn. Phân chia các bộ của lớp bò sát.
	
	
	
	

	Số câu
	2 câu

(4,6)
	1 câu
(16)
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	10
	
	
	
	
	
	
	16,7

	Lớp chim.
	Nắm được thân nhiệt của chim bồ câu.
	Hiểu được cấu tạo hệ tuần hoàn của chim bồ câu.
	
	
	

	Số câu
	1 câu

(10)
	
	1 câu

(9)
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	
	
	0,67

	Tỉ lệ %
	3,3
	
	3,3
	
	
	
	
	
	6,7

	Lớp thú.
	Nắm được sự tiến hóa của các bộ thuộc lớp thú. Cấu tạo ngoài của thỏ.

Biết được một số đại diện lớp thú.
	Lấy được ví dụ minh họa về vai trò của thú. Thân nhiệt của thú.
	Liên hệ thực tế bản thân trong việc bảo vệ các loài động vật.
	
	

	Số câu
	3 câu

(2,11,3)
	
	1 câu

(5)
	1/2 câu

(17a)
	
	1/2  câu

(17b)
	
	
	5

	Số điểm
	1,0
	
	0,33
	2,0
	
	1,0
	
	
	4,33

	Tỉ lệ
	10
	
	3,3
	20
	
	20
	
	
	43,3

	Sự tiến hóa của động vật.
	Nắm được quan hệ họ hàng của  các loài động vật.
	
	
	
	

	Số câu
	1 câu

(7)
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,33
	
	
	
	
	
	
	
	0,33

	Tỉ lệ
	3,3
	
	
	
	
	
	
	
	3,3

	Động vật và đời sống con người.
	Biết các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Biết đặc điểm sinh sản của thú.

Biết được sự đa dạng sinh học ở các môi trường khác nhau.
	
	
	Giải thích được số lượng loài động vật  ở các môi trường khác nhau.
	

	Số câu
	3 Câu

(12,14,1)
	
	
	
	
	
	
	1 câu

(18)
	4

	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	2,0

	Tỉ lệ
	10
	
	
	
	
	
	
	10
	20

	Tổng số câu
	13
	4
	1
	1
	18

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	1,0
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	50
	30
	10
	10
	100


           PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY                       KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021 
TRƯỜNG PTDTBT-TH&THCS TRÀ VINH                                   MÔN: SINH HỌC 7

                                                                                           Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên: .............................................. Lớp: ....................... SBD: ..............................


A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1. A) 
Câu 1. Môi trường nào có sự đa dạng sinh học cao nhất?

A. Hoang mạc đới nóng



B. Môi trường nhiệt đới gió mùa                                                                                                                                

C. Môi trường đới lạnh



D. Môi trường đới ôn hòa

Câu 2: Dơi ăn quả thuộc lớp

A. Lưỡng cư.





B. Bò sát.



C. Chim.





D. Thú.
Câu 3. Chi trước của thỏ ngắn có vuốt dùng để

A. đào hang.

B. trườn.


C. chạy.


D. bò.
Câu 4.  Bò sát hiện nay được xếp vào mấy bộ?
A. 1 bộ.

B. 2 bộ.                               C. 3 bộ.


D. 4 bộ.
Câu 5. Thân nhiệt của thú ổn định vì
A. tim 3 ngăn máu nuôi cơ thể là máu pha 
B. máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, hệ thần kinh phát triển
C. vì lớp thú sống ở nhiều môi trường khác nhau 

D. vì hệ tiêu hóa chuyên hóa

Câu 6. Tim của thằn lằn đã có
A. 2 ngăn.





B. 3 ngăn (xuất hiện vách ngăn hụt).   

C. 3 ngăn (không xuất hiện vách ngăn hụt).
D. 4 ngăn.
Câu 7. Thỏ có quan hệ họ hàng gần loài nào hơn?

A. Tôm sông.

B. Trai sông.


C. Châu chấu.

D. Chim.
Câu 8. Hệ tuần hoàn của ếch có cấu tạo như thế nào?

A. Tim bốn ngăn máu đỏ tươi nuôi cơ thể.                 

B. Có hai vòng tuần hoàn kín.
C. Tim ba ngăn máu nuôi cơ thể là máu pha. 

D. Tim hai ngăn máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
Câu 9. Chim bồ câu, tim có 4 ngăn hoàn chỉnh nên máu trong tim là
A. máu không pha trộn.



B. máu pha trộn.
              

C. máu lỏng.





D. máu đặc.
Câu 10. Chim bồ câu có thân nhiệt ổn định (không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường) nên được gọi là động vật
A. máu lạnh.

B. biến nhiệt.


C. hằng nhiệt.

D. thu nhiệt
Câu 11. Bộ tiến hóa nhất trong lớp thú là     

A. bộ dơi.





B. bộ móng guốc.
C. bộ linh trưởng.




D. bộ ăn thịt
Câu 12: Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là.
A. phân đôi cơ thể và mọc chồi.


B. tiếp hợp và phân đôi cơ thể.
C. mọc chồi và tiếp hợp.



D. phân đôi và phân nhiều.

Câu 13. Ếch đồng hô hấp bằng
A. mang.

B. phổi và da.

C. Da.



D. phổi

Câu 14: Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa là đặc điểm của

A. Lớp Lưỡng Cư.




B. Lớp Bò Sát.

B. Lớp Chim.



          

D. Lớp Thú.
Câu 15. Mi mắt của ếch có tác dụng gì?
A. Ngăn cản bụi.




B. Để quan sát rõ và xa hơn.
C. Để có thể nhìn được ở dưới nước.

D. Để giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra.
B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16: (1,0 điểm) Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?
Câu 17: (3,0 điểm) 
a. Hãy lấy ví dụ cụ thể về vai trò của thú? 
b. Là học sinh em cần phải làm gì để bảo vệ và giúp thú phát triển? 
Câu 18: (1,0 điểm) Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng?
-----HẾT-----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

       PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY                   HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II 

TRƯỜNG PTDTBT-TH&THCS TRÀ VINH           NĂM HỌC 2020- 2021. MÔN: SINH HỌC 7

                                                                                       Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng: Mỗi câu đúng được 0,33 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	B
	D
	D


B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	CÂU
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 16
(1,0 điểm)


	
	- Da khô, có vảy sừng bao bọc -> ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.

- Có cổ dài -> phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.

- Mắt có mí cử động, có nước mắt -> bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô.

- Màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ bên đầu -> bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.

- Thân dài, đuôi rất ngắn -> động lực chính của sự di chuyển.

- Bàn chân năm ngón có vuốt -> tham gia sự di chuyển trên cạn. 
	0,25

0,25

0,25
0,25

	Câu 17
(3,0 điểm)
	a

	 Ví dụ cụ thể về vai trò của thú là:

- Có lợi:

+ Cung cấp thực phẩm: lợn, trâu, bò…

+ Cung cấp dược liệu quý: sừng, nhung của hươu nai, xương hổ, mật gấu...

+ Cung cấp nguyên liệu phục vụ mỹ nghệ: ngà voi, da hổ, lông báo, sừng tê giác...

+ Cung cấp nguyên liệu thí nghiệm: thỏ, chuột lang, khỉ...

+ Tiêu diệt gặm nhấm có hại: mèo rừng, chồn, cầy…

+ Là nguồn sức kéo quan trọng: trâu, bò, ngựa…

- Có hại: 

+Gây hại cho mùa màng: như chuột đồng.
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	 Là học sinh để bảo vệ và giúp thú phát triển, em cần phải:

+ Không săn bắt các loài động vật hoang dã.

+ Báo cho cơ quan chức năng những hành động như săn bắt, buôn bán trái phép động vật quý hiếm.

+ Tuyên truyền cho mọi người biết về vai trò và nguy cơ tuyệt chủng của động vật quý hiếm để mọi người cùng tham gia bảo vệ.

+ Không chặt phá rừng, bảo vệ rừng là bảo vệ nơi ở của các loài động vật. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 18
(1,0 điểm)


	
	Ở những môi trường có khí hậu quá khắc nghiệt, quá lạnh như ở môi trường đới lạnh hoặc quá khô và nóng như môi trường hoang mạc đới nóng, động vật có độ đa dạng thấp (ít loài). Vì ở những nơi đó chỉ tồn tại những loài thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt kể trên. Hay nói khác đi điều kiện của sự thích nghi là không phong phú như ở môi trường nhiệt đới.
	1



Người ra đề



  Tổ trưởng



T/M Hội đồng thẩm dịnh











CHỦ TỊCH
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC








